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	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC
 TRƯỜNG TH NGUYỄN CÔNG SÁU
Số: 14 /KH-NCS
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại An, ngày 30 tháng 8 năm 2023


KẾ HOẠCH

Giáo dục nhà trường năm học 2023-2024

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ giáo dục và đào tạo về Ban hành chương trình giáo dục phổ thông; 
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 162/PGDĐT-GDTH ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về  hướng dẫn lập kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018;
Căn cứ Công văn số 308/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cấp Tiểu học.
Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 với những nội dung cụ thể như sau:
I. Điều kiện thực hiện chương trình năm học 2023 - 2024
           1. Đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương
Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tọa lạc tại thôn Phú Hòa (Đông Tây), xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trường nằm ở phía Đông của huyện Đại Lộc và thuộc xã vùng ven, nơi có đường giao thông thủy, bộ nối liền với một số xã vùng B của huyện theo tuyến đường 609. Trường cách trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội của huyện Đại Lộc 2km. Trường có 2 điểm: điểm trường chính nằm ở thôn Phú Hòa-Đại An, điểm trường lẻ nằm ở thôn Phú Mỹ- Đại An. 
Đại An là một xã nông nghiệp. Đa số nhân dân xã Đại An sống bằng nghề nông, số còn lại là làm dịch vụ, buôn bán. Đặc biệt, xã Đại An có làng rau sạch Bàu Tròn, hàng năm cung cấp lượng rau sạch rất lớn đi các nơi. Xã Đại An đã được nhà nước công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn xã Đại An tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ và không bị khan hiếm về số lượng, không tăng giá đột biến.

Đối với Giáo dục và Đào tạo, hiện tại xã Đại An có 3 trường gồm: Trung học cơ sở Mỹ Hòa, Tiểu học Nguyễn Công Sáu, Mầm non Đại An; cả 03 trường đều đạt trường chuẩn Quốc gia, các trường luôn được xây dựng đầu tư cơ sở vật chất để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ để thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với khối lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
- Về văn hoá giáo dục cũng đã được Đảng và chính quyền các cấp quan tâm đầu tư đúng mức, xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia và vào tháng 11 năm 2019, trường cũng được công nhận lại trường đạt chuẩn Quốc gia mức 2 và Kiểm định chất lượng cấp độ 3.
2. Đặc điểm tình hình nhà trường năm học 2023-2024
2.1. Đặc điểm học sinh của trường 
- Tổng số lớp: 22 lớp; Tổng số HS 662 em;  Nữ 316 em, cụ thể như sau:

Khối 1: 4 lớp, tổng số học sinh: 125 em; Nữ: 59 em

Khối 2: 4 lớp, tổng số học sinh: 139 em; Nữ: 59 em
Khối 3: 5 lớp, tổng số học sinh: 145 em; Nữ: 82 em

Khối 4: 5 lớp, tổng số học sinh: 134 em; Nữ: 61 em

Khối 5: 4 lớp, tổng số học sinh: 119 em; Nữ: 55 em

- Bình quân mỗi HS/lớp: 30 em/lớp.

- Tổng số lớp học 2 buổi/ngày: 22/22 lớp, đạt 100%

- Tỷ lệ huy động trẻ đúng độ tuổi vào lớp 1 đạt 100% .

2.2. Tình hình cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên
Tổng số cán bộ, viên chức:  41. Trong đó:

+ Cán bộ quản lý : 02 
+ TPT Đội: 01
+ Giáo viên : 33 ; trong đó có 13 hợp đồng. Trong đó:
  Đại học: 27                     Cao đẳng: 4                    Trung cấp: 2 

+ Nhân viên: 5 ( Biên chế: 03; HĐ theo NĐ 161: 02)

- Thuận lợi: 

+ Về cán bộ quản lý: Đạt chuẩn trình độ chuyên môn ĐHTH; đã qua lớp CBQL; có trình độ chính trị trung cấp chính trị: 2 đ/c. 

+ Đội ngũ giáo viên được đào tạo, giảng dạy theo hướng “trang bị kiến thức cho học sinh” nay chuyển sang dạy học theo định hướng “Phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”. Phần lớn giáo viên có năng lực công tác, giảng dạy có chất lượng, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận phương pháp dạy học mới.
- Khó khăn:
Trường chưa đảm bảo về số lượng giáo viên biên chế theo quy định (vẫn còn nhiều giáo viên hợp đồng thỉnh giảng: 13 Gv hợp đồng).
2.3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; cơ sở vật chất thực hiện bán trú
Tổng số phòng học có 30 phòng học (kể cả phòng bộ môn), đủ để tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày. Tất cả các phòng học đã được tu sửa nên đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường.

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tương đối đảm bảo.
Cơ sở vật chất bán trú khá tốt.
Hạn chế:

Công trình vệ sinh học sinh tại CS1 do xuống cấp trầm trọng. Bàn ghế thiếu, hư hỏng nhiều. Song nhà trường vẫn tiến hành gia cố số bàn ghế cũ để học sinh ngồi đỡ.
        II. Mục tiêu giáo dục năm học 2023-2024
1. Mục tiêu chung

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm học 2023-2024 được xác định với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Toàn ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, trong đó, tập trung một số mục tiêu trọng tâm sau:

- Chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 bảo đảm an toàn trường học; thực hiện hiệu quả  phân cấp quản lí gắn với trách nhiệm giải trình trong tổ chức thực hiện kế hoạch năm học theo quy định và phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

- Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và Chương trình GDPT cấp Tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình GDPT 2006) đối với lớp 5.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT cấp tiểu học.

- Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật  Giáo dục 2019.

- Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các  nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học.

2. Chỉ tiêu cụ thể

- 100% học sinh trường học 02 buổi/ngày, 09 buổi/tuần; 100% học sinh được học môn Tiếng Anh.

- 100% học sinh lớp 5 được học Tin học.

- 100% học sinh có phẩm chất tốt, biết kính trọng thầy cô, người lớn tuổi; biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; biết giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp và có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp tốt.

- 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4 được hình thành và phát triển các năng lực cốt lõi, bao gồm các năng lực chung: Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo; các năng lực đặc thù: Ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất.

- 100% học sinh đảm bảo hiệu quả theo mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực được quy định trong chương trình môn học.

- 100% học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. 

- 100% học sinh được GD kỹ năng sống, chăm sóc mắt, ATGT, GD phòng tránh tai nạn bom mìn, GD địa phương, GD an ninh quốc phòng.
- 100% học sinh được tiếp cận giáo dục Stem.

- 100% học sinh thực hiện tốt An toàn giao thông, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng trách dịch bệnh,…
III. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục ( PL 1.1)
	TT
	Môn học
	Số tiết học của từng môn Lớp 1
	Số tiết học của từng môn Lớp 2
	Số tiết học của từng môn Lớp 3
	Số tiết học của từng môn Lớp 4
	Số tiết học của từng môn Lớp 5

	
	
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN
	HK1
	HK2
	CN

	I/.
	Môn học bắt buộc

	1
	TV
	216
	204
	420
	180
	170
	350
	126
	119
	245
	126
	119
	245
	144
	136
	280

	2
	T
	54
	51
	105
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175

	3
	TN-XH
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	KH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	5
	LS& ĐL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	6
	ĐĐ
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	7
	ÂN
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	8
	MT
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	9
	KT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18
	17
	35

	10
	GDTC
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70

	11
	HĐTN
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	
	
	

	12
	T.Anh
	
	
	
	
	
	
	 72
	68 
	140 
	72
	68
	140
	
	
	

	13
	TH&CN
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	

	II/
	Môn học tự chọn

	14
	T.Anh
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	
	 72
	68 
	140

	15
	T.Học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70

	III/
	 Giáo dục tập thể
	

	
	Chào cờ - SHL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36
	34
	70

	IV/
	Chương trình tăng cường mở rộng

	16
	SHL-ĐTV-ATGT-CSM
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35

	17

	LT, LTV
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	36
	34
	70
	
	
	
	
	
	

	18
	KNS
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	
	
	

	Tổng số tiết
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120
	576
	544
	1120

	Số tiết/ tuần Cả năm học
	32 tiết/ tuần

1120 tiết/ 35 tuần 
	32 tiết/ tuần

1120 tiết/ 35 tuần  
	32 tiết/ tuần

1120 tiết/ 35 tuần  
	32 tiết/ tuần

1120 tiết/ 35 tuần  
	32 tiết/ tuần

1120 tiết/ 35 tuần  


2. Các hoạt động giáo dục tập thể và theo nhu cầu người học
2.1. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học ( Phụ lục 1.2)
	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	9
	Vui Trung Thu
	
	
	Tuần 4
	
	

	10
	Truyền thống nhà trường
	Giáo dục truyền thống nhà trường
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 7
	TPT
	Toàn hội đồng

	11
	Biết ơn thầy cô
	Biết ơn
 thầy cô giáo
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 11
	TPT
	Toàn hội đồng

	12
	Uống nước
nhớ nguồn
	Giáo dục HS uống nước nhớ nguồn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 16
	TPT
	Toàn hội đồng

	1,2
	Mừng Đảng, mừng xuân
	Chào mừng ngày thành lập Đảng, đón xuân
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 21
	TPT
	Toàn hội đồng

	3
	Tiến bước
lên đoàn
	Nắm được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn
	Sinh hoạt dưới cờ
	Tuần 28
	TPT
	Toàn hội đồng

	4
	Ngày hội
vui khỏe
	Sinh hoạt chủ đề: Ngày hội vui khỏe
	Sinh hoạt ngoài trời
	Tuần 31
	TPT
	Toàn hội đồng

	5
	Nhớ ơn Bác Hồ
	Giáo dục HS nhớ ơn
Bác Hồ
	Sinh hoạt theo
 chủ đề
	Tuần 34
	TPT
	Toàn hội đồng


2.2. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học và trong thời gian bán trú tại trường ( không có )
3. Tổ chức thực hiện KHGD đối với các điểm trường
- Các hoạt động giáo dục tại điểm trường thôn Phú Mỹ thực hiện như các hoạt động tại điểm trường chính thôn Phú Hòa.
4. Khung thời gian thực hiện chương trình năm học 2023-2024 và kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (Đối với các lớp thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình quy định, Kế hoạch giáo dục của nhà trường được xây dựng đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.)
Thực hiện Công văn số 308/PGDĐT-TH ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc về Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 cấp Tiểu học, cụ thể như sau:
- Ngày tựu trường: Ngày 29/8/2023. Riêng đối với lớp Một, tựu trường ngày 22/8/2023.

Ngày khai giảng: Ngày 05/9/2023
Học kỳ I: Từ ngày 5/9/2023 đến trước ngày 13/1/2024 (gồm 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác). 

Học kỳ II: Từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 25/5/2024 (gồm 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác). 
         Xét công nhận HS lớp 5 hoàn thành CTTH trước ngày 25/5/2024.

Ngày bế giảng năm học: Từ ngày 25/5/2024 đến 30/5/2024.
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025: trước ngày 15/8/2024.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp cụm và cấp huyện theo lịch của P.GD. Sinh hoạt chuyên môn trường: 1 lần/tháng; Sinh hoạt chuyên môn tổ: 2lần/tháng.
Tại trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu thời gian thực hiện chương trình năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
4.1. Đối với khối lớp 1 (PL 1.4)
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh
kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	T
	TA
	ĐS- ATGT- CSM
	
	
	*Thứ 2,01/01/2024: Nghỉ Tết Dương lịch 2024. Học bù vào Thứ 7 06/01/2024
*Thứ 5, 18/4/2024: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/8 ÂL) Học bù vào Thứ 7, 20/4/2024
*Thứ 3, 30/4/2024: Nghỉ Tết Độc lập 30/4). Học bù vào Thứ 7, 27/4/2024

*Thứ 4, 01/5/2024: Nghỉ QTLĐ. Học bù vào Chiều thứ 7, 08/5/2024

	
	2
	T
	TV
	TV
	LTV
	TA
	
	
	

	
	3
	TV
	LTV
	TV
	TD
	TV
	
	
	

	
	4
	TV
	HĐTN
	TV
	TNXH
	TV
	
	
	

	Chiều
	5
	ĐĐ
	ÂN
	 
	TV
	T
	
	
	

	
	6
	TD
	TNXH
	 
	LT
	TV
	
	
	

	
	7
	MT
	KNS
	 
	TV
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	T. Việt
	12
	

	Toán
	 3
	

	TNXH
	 2
	

	ĐĐ
	 1
	

	HĐTN
	 3
	

	GDTC
	 2
	

	ÂN
	 1
	

	MT
	 1
	

	T. Anh
	 2
	

	GDKNS
	 1
	

	ĐS-ATGT-CS mắt
	1
	

	L.TV, LT
	3
	


4.2. Đối với khối lớp 2 
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh
kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	T
	TV
	TV
	T
	
	
	*Thứ 2,01/01/2024: Nghỉ Tết Dương lịch 2024. Học bù vào Thứ 7 06/01/2024

*Thứ 5, 18/4/2024: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/8 ÂL) Học bù vào Thứ 7, 20/4/2024
*Thứ 3, 30/4/2024: Nghỉ Tết Độc lập 30/4). Học bù vào Thứ 7, 27/4/2024
*Thứ 4, 01/5/2024: Nghỉ QTLĐ. Học bù vào Chiều thứ 7, 08/5/2024

	
	2
	T
	TV
	TV
	TV
	LT
	
	
	

	
	3
	TV
	TV
	T
	T
	TD
	
	
	

	
	4
	TV
	HĐTN
	LTV
	TV
	TD
	
	
	

	Chiều
	5
	ÂN
	ĐS-

ATGT-CSM
	 
	TA
	TNXH
	
	
	

	
	6
	LTV
	KNS
	 
	MT
	TV
	
	
	

	
	7
	ĐĐ
	TNXH
	 
	TA
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	10

	

	Toán
	5

	

	TNXH
	2


	

	ĐĐ
	1


	

	HĐTN
	3


	

	GDTC
	2


	

	ÂN
	1


	

	MT
	1


	

	T. Anh
	2


	

	GDKNS,
	1

	

	ĐS-ATGT-CSM
	1
	

	L.TV, LT
	3


	


4.3. Đối với khối lớp 3 
	TUẦN

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh
kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	T
	TV
	ÂN
	T
	
	
	*Thứ 2,01/01/2024: Nghỉ Tết Dương lịch 2024. Học bù vào Thứ 7 06/01/2024

*Thứ 5, 18/4/2024: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/8 ÂL) Học bù vào Thứ 7, 20/4/2024

*Thứ 3, 30/4/2024: Nghỉ Tết Độc lập 30/4). Học bù vào Thứ 7, 27/4/2024

*Thứ 4, 01/5/2024: Nghỉ QTLĐ. Học bù vào Chiều thứ 7, 08/5/2024

	
	2
	T
	TV
	TV
	TA
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	LTV
	ĐS
	T
	TN&CN(CN)
	
	
	

	
	4
	TV
	HĐTN
	T
	TV
	HĐTN
	
	
	


	Chiều
	5
	TD
	LT
	 
	TN&CN(TH)
	ĐĐ
	
	
	

	
	6
	MT
	TNXH
	 
	TA
	KNS
	
	
	

	
	7
	TA
	TA
	 
	TNXH
	TD
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết / tuần
	

	TỔNG HỢP
	

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	7

	

	Toán
	5

	

	TNXH
	2


	

	ĐĐ
	1


	

	GDTC
	2


	

	ÂN
	1


	

	MT
	1


	

	HĐTN
	3


	

	T. Anh
	4


	

	TH&CN
	2


	

	ĐS-ATGT-CSM
	1
	

	KNS
	1

	

	L.TV, L.T
	2

	


4.4. Đối với khối lớp 4 

	TUẦN


	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh
kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	T
	TV
	ĐĐ
	MT
	
	
	*Thứ 2,01/01/2024: Nghỉ Tết Dương lịch 2024. Học bù vào Thứ 7 06/01/2024

*Thứ 5, 18/4/2024: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/8 ÂL) Học bù vào Thứ 7, 20/4/2024
*Thứ 3, 30/4/2024: Nghỉ Tết Độc lập 30/4). Học bù vào Thứ 7, 27/4/2024

*Thứ 4, 01/5/2024: Nghỉ QTLĐ. Học bù vào Chiều thứ 7, 08/5/2024

	
	2
	TV
	TV
	TV
	TN&CN(CN)
	TD
	
	
	

	
	3
	T
	TA
	T
	TA
	ÂN
	
	
	

	
	4
	TV
	SỬ
	K
	TA
	TD
	
	
	

	Chiều
	5
	KNS
	ĐỊA
	 
	T
	T
	
	
	

	
	6
	ĐS-ATGT-CSM
	K
	 
	TV
	TV
	
	
	

	
	7
	TA
	HĐTN
	 
	TN&CN(TH)
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	


	TỔNG HỢP

	Nội dung
	Số lượng tiết học

	Chi chú

	Tiếng Việt
	7


	

	Toán
	5


	

	KH
	2


	

	ĐĐ
	1


	

	GDTC
	2


	

	ÂN
	1


	

	MT
	1


	

	HĐTN
	3


	

	T. Anh
	4


	

	TH&CN
	2


	

	LS&ĐL
	2

	

	KNS
	1

	

	ĐS-ATGT-CSM
	1


	


4.5. Đối với khối lớp 5 

	TUẦN …

	THỜI GIAN
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Ngày/tháng
	Điều chỉnh
kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTT
	T
	TĐ
	KT
	TA
	
	
	*Thứ 2,01/01/2024: Nghỉ Tết Dương lịch 2024. Học bù vào Thứ 7 06/01/2024

*Thứ 5, 18/4/2024: Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương(10/8 ÂL) Học bù vào Thứ 7, 20/4/2024
*Thứ 3, 30/4/2024: Nghỉ Tết Độc lập 30/4). Học bù vào Thứ 7, 27/4/2024

*Thứ 4, 01/5/2024: Nghỉ QTLĐ. Học bù vào Chiều thứ 7, 08/5/2024

	
	2
	TĐ
	KC
	T
	TD
	T
	
	
	

	
	3
	T
	LTVC
	TLV
	HĐTT
	TLV
	
	
	

	
	4
	CT
	K
	K
	MT
	HĐTT
	
	
	

	Chiều
	5
	TA
	ĐỊA
	
	T
	
	
	
	

	
	6
	Tin
	ÂN
	
	LTVC
	
	
	
	

	
	7
	Tin
	ĐĐ
	
	SỬ
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/ tuần
	

	TỔNG HỢP

	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	Tiếng Việt
	8
	

	Toán
	5
	

	Khoa học
	2
	

	LS- ĐL
	2
	

	ĐĐ
	1
	

	KT
	1
	

	GDTC
	2
	

	ÂN
	1
	

	MT
	1
	

	T. Anh
	4
	

	HĐTT

(CC– SHL-ĐS- ATGT- CSM)
	3
	

	Tin học
	2
	


V. Giải pháp thực hiện 

1. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học (TBDH) để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành, đồng thời quản lí tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng dạy học. 

         Từng bước mua mới, sửa chữa bàn ghế đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh, phù hợp tầm vóc học sinh và yêu cầu đổi mới hình thức, phương pháp dạy học.

Khai thác các nguồn lực nhằm tăng cường các TBDH tối thiểu, thiết bị dạy học có yếu tố công nghệ thông tin, phần mềm dạy học.

2. Thực hiện công tác đội ngũ (số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, …)
- Tham mưu kịp thời với Phòng giáo dục bố trí đủ giáo viên ngay từ đầu năm học để đảm nhiệm công tác giảng dạy tại trường. Đối với giáo viên chưa đạt chuẩn, trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp học nâng chuẩn.

 - Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên qua các lần dự giờ, kiểm tra giúp nâng cao năng lực sư phạm và đảm bảo chuẩn nghề nghiệp về: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; Định hướng đổi mới giáo dục “lấy người học làm trung tâm”, để phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đòi hỏi giáo viên phải đổi mới có thể đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Ngoài bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn, nhất thiết phải bồi dưỡng giáo viên về Phương pháp dạy học để giáo viên có đầy đủ khả năng hướng dẫn học sinh phải tự học nhiều hơn nhằm phát triển năng lực học sinh.
3. Thực hiện quy chế sinh hoạt chuyên môn 
- Xây dựng quy chế chuyên môn, kế hoạch dự giờ, kiểm tra sư phạm giáo viên ngay từ đầu năm học.

- Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 913/SGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Sở GDĐT theo 4 bước sau:

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa

  + Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa căn cứ vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy học minh họa cần đảm bảo các giáo viên trong tổ chuyên môn đều lần lượt tham gia. Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng ký dạy học minh họa.

+ Giáo viên dạy học minh họa nghiên cứu chương trình môn học, kế hoạch dạy học môn học, sách giáo khoa và tài liệu dạy học liên quan, phối hợp với các giáo viên khác trong tổ chuyên môn để xây dựng bài học minh họa. Việc xây dựng bài học minh họa cần đảm bảo xác định rõ yêu cầu cần đạt của bài học. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của bài học, giáo viên có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học, đánh giá quá trình học tập của học sinh,...cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học, phù hợp với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Lưu ý, không tổ chức dạy trước bài minh họa.

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ

Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của giáo viên theo các yêu cầu sau:

+ Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

+ Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ quên".

+ Trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kỹ thuật dạy học tích cực được sử dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập, xử lý những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lý.

+ Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm giúp học sinh có hứng thú, niềm vui trong học tập, cải thiện được kết quả học tập; chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động.


+ Trong quá trình tổ chức dạy học và dự giờ, khuyến khích giáo viên dự giờ quan sát, ghi chép kết hợp với ghi hình hoạt động học của học sinh để sử dụng khi phân tích bài học, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh.


Bước 3. Phân tích bài học


Toàn trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức trao đổi, chia sẻ, tập trung vào các nội dung:


+ Hoạt động học của học sinh: khả năng tiếp nhận và mức độ "sẵn sàng" thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp; sự tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; sự tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả, sản phẩm học tập; sự chính xác, phù hợp của kết quả, sản phẩm học tập; thái độ và cảm xúc của học sinh trong từng hoạt động.

+ Tổ chức hoạt động học của học sinh: cách thức chuyển giao nhiệm vụ học tập; cách quan sát, theo dõi, phát hiện những khó khăn của học sinh; biện pháp hỗ trợ, khuyến khích học sinh tự học, hợp tác; việc phân tích, nhận xét kết quả hoạt động, quá trình học tập của học sinh.

+ Một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh: kế hoạch bài học (yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, các hoạt động học,...); sự tương tác giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh; tâm lý, sinh lý học sinh, không khí lớp học,...


Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày


Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc xây dựng kế hoạch bài học (giáo án/bài soạn) và tổ chức dạy học phù hợp. 

*Ghi chú: Tham khảo các video hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp tiểu học qua các lớp tập huấn thực hiện Chương trình GDPT 2018.
          - Tập huấn lại cho toàn hội đồng về các nội dung do PGD tổ chức theo từng môn học kết hợp đầu tư dạy minh hoạ một số tiết cho các môn học trên để góp ý rút kinh nghiệm. 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo HS gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện,… Thành lập các câu lạc bộ, đội nhóm, ... Tổ chức các hội thi để kích thích hoạt động của học sinh. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục trong trường, lớp và ngoài giờ lên lớp.
- Tổ chức các loại hình hoạt động trải nghiệm gồm:

+ Sinh hoạt dưới cờ gồm hoạt động nghi lễ và các hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường, nói chuyện truyền cảm hứng; truyền thông các vấn đề xã hội như tuyên truyền các dịch bệnh, tuyên truyền chủ đề hoạt động tháng.

+ Sinh hoạt lớp gồm tổ chức các hoạt động hành chính, sinh hoạt lớp sinh hoạt lớp theo chủ đề (theo chương trình nhà trường) sinh hoạt lớp hàng tuần, các hoạt động chung của tập thể lớp (tham quan, thi đua học tập giữa các tổ học sinh...). Ngoài ra có thể tổ chức các hoạt động truyền thông, các thông điệp; triển khai các phong trào của nhà trường.

+ Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ đề. Hoạt động ngoài giờ lên lớp thường xuyên và hoạt động ngoài giờ lên lớp định kỳ.
- Số lần sinh hoạt CM tổ: 2 lần/ tháng; sinh hoạt CM toàn trường: 01 lần/tháng. Họp HĐSP: 01 lần/tháng. 
VI. Tổ chức thực hiện

1. Hiệu trưởng
- Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục nhà trường và tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch; chịu trách nhiệm chung về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông Chương trình GDPT 2018; tham mưu cấp trên về xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các hoạt động GD trong nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ.

- Chủ trì xây dựng các tiêu chí thi đua trong nhà trường.

- Ban hành quyết định thành lập tổ chuyên môn; quyết định bổ nhiệm các chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn.

- Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình GDPT 2018, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 của giáo viên.

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên.

2. Phó Hiệu trưởng
     
- Xây dựng thời khóa biểu phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, đảm bảo dạy không quá 7 tiết/ngày; 9 buổi /tuần.

     
- Quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn; công tác thư viện, thiết bị; quản lý các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn.

     
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm; kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện, các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động giáo dục.

    
 - Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoạt động theo đúng Điều lệ trường tiểu học. Tổ chức các chuyên đề, hội thảo cấp trường về dạy học lớp 1, 2, 3, 4 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

    
 - Tổ chức kiểm tra các hoạt động liên quan đến chuyên môn.

     
- Tham gia sinh hoạt chuyên môn ở tổ để tư vấn, định hướng công tác chuyên môn cho giáo viên. 
3. Tổ trưởng chuyên môn
      
 - Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động chuyên môn của tổ.
       
- Xây dựng KHDH môn học theo khối lớp.
      
 - Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo theo nghiên cứu bài học; đổi mới phương pháp day học và lựa chọn nội dung dạy học; những vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2, 3, 4.

       
- Dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên; bồi dưỡng giáo viên trong tổ.

     
 - Tổng hợp báo cáo chất lượng giáo dục của tổ.

    
  - Tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm và các hoạt động giáo dục khác.
4. Tổng phụ trách đội
     
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh ở nhà trường góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.

     
 - Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động theo chủ đề.
5. Giáo viên chủ nhiệm
     
 - Thực hiện tốt công tác và giảng dạy, giáo dục đảm bảo chất lượng theo chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạn bài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh.

     
 - Quản lí học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn.

     
 - Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

      
- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

      - Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.

     
 - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

     
 - Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.
6. Giáo viên phụ trách môn học
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Thực hiện nghiêm túc nội quy chế chuyên môn.

- Chịu trách nhiệm chất lượng của môn giảng dạy.

- Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường.
- Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức.
7. Nhân viên
 
- Tổ chức các hoạt động của thư viện, thiết bị.
 
- Xây dựng các kế hoạch hoạt động liên quan đến hoạt động của thư viện, thiết bị dạy học.

  
- Khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động đọc sách.

 
- Tham mưu với lãnh đạo trường về kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách.

  
- Tham mưu với lãnh đạo trường về mua sắm bổ sung sách báo, trang thiết bị dạy học theo đề xuất của giáo viên.

Trên đây là Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, điều chỉnh, đề nghị các bộ phận chủ động báo cáo để được hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung kịp thời./.

	Nơi nhận:

- PGD để (b/c);                                            
- PHT, Tổ CM, các bộ phận (t/h);

- Công khai Web trường

- Lưu VT.
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